TOÁN     (  9 / 3 / 2020 )

 Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống

	
	10
	
	
	
	
	15
	
	
	18
	
	


	
	
	
	
	14
	
	
	11
	
	
	


Bài 2 : Điền số (theo mẫu) :




Bài 3 :  Đặt tính rồi tính :


14 + 5
           10 + 7
19 + 0  
19 – 7
           18 – 7
10 – 0


………
……..
.
………
………
………
………


………
………
………
………
………
………


………
………
………
………
………
………

Bài 4 : Tính :


10 + 1 + 7 = …….
         11 + 2 + 0 = …….
            13 + 1 + 3 = …….


18 - 6 + 2 = …….
         12 + 5  - 6 = …….
            10 + 8  - 5 = …….

Bài 5 : Số ?


10 +

= 18


+ 11 <  17

16 -

=   11 +  6



 + 5   = 19

19 -
        > 12

19 -    4       =  12  +

Bài 6 : Viết phép tính thích hợp :

       a)   Đàn vịt có     : 18 con                           b)   Có           : 12 xe máy

             Đã lên bờ     :   6 con                                  Và            :   7 xe đạp

             Dưới ao còn : ...  con ?                              Có tất cả   : ...……xe ?         

Bài 7: Hình vẽ bên có:

-.....................hình tam giác.

-....................... đoạn thẳng.

TIẾNG VIỆT

Bài 1: Nối chữ với chữ:




Bài 2: Điền vào chỗ chấm
a, v/ d/ gi:               hình ......uông ;      .........àn gấc ;            .........ãy núi

b, ch/ tr:        .........úc Tết,        .........ang vở,         nắng ............ang ..........ang

c, ươc/ ươt:   xanh m...............;  cá c................ ;     tr................ băng
                                                                .                       .

Bài 3: Xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh
A, đi lại/ xe cộ/ trên đường/ tấp nập

...............................................................................................................................

B, líu lo/ chim / trong vòm cây  / hót

.......................................................................................................................................

Bài 4: Luyện đọc
                                              Bác Cú Mèo

      Cứ đến ngày chợ phiên họp trong rừng là lại bị tắc nghẽn giao thông. Muông thú chen chúc, xô đẩy nhau ghê quá. Bác Cú Mèo vốn là người có trách nhiệm nên đã nghĩ ra cách dàn xếp ổn thỏa. Mọi người bầu bác là cảnh sát giao thông của rừng xanh.

Bài 5: Luyện viết 
                                                      TOÁN   (  10 / 3 / 2020 )

Bài 1 Viết các số  17  ,  12  ,  19  ,  8  , 20

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………………….

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn…………………………………………                                           Bài 2 Đặt tính rồi tính
5  +  12               18  -  6             4  +  13         19  -  5
    13  +  6             18  -   4

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 3 Tính
15  +  4  = …….                            12  +  3  -  2  = …….
     19  -  5  + 4 = …… 

4  +  12  = ……                             17  -  5   + 2  = ……              18  -  7  + 3 = …..

Bài 4 Số?
14  +  …..   =   18                           ……  -  2  =  17                          ……  + 18  =  19

2  +  ……  =    16                          18  -  …..   =   12                         19  - …..  =  15

Bài 5 > , < , = ?

12  +  5  …….   18                   3  +  16 ……  18  +  1                    17  -  4  …..  15  -  2

19  -   3 …….    17                   18  - 1 …….   19  -  2                   3  +  14 …..  14  +  3

Bài 6 Nối hai phép tính có kết quả giống nhau

Bài 7 Hình bên có
 B

a.…….điểm . 

b. …..đoạn thẳng .             

TIẾNG VIỆT

Bài 1: Nối chữ với chữ để thành câu thích hợp

	Hå vÒ thu
	
	häc thuéc bµi c« gi¸o d¹y..

	Nam m¬ ​ước
	
	n​ưíc trong v¾t, mªnh m«ng.

	Chóng em
	
	lín lªn trë thµnh b¸c sÜ.

	MÑ buéc cho bÐ 
	
	hai bÝm tãc rÊt xinh .


Bài 2: Chọn chữ trong ngoặc thích hợp để điền vào chỗ chấm

A, Chị ................... em nâng      ( ngã/ ngả)

B, Lời chào cao hơn mâm ............... ( cổ/ cỗ)

C, Miệng ăn núi .................      ( lở / lỡ)

D, Công cha .................. mẹ   ( nghỉa / nghĩa )

Bài 3: Ghép các tiếng sau để tạo thành từ có nghĩa:

          ( liếc,  đáp,   thẳng,   nhìn,  cái ,  số,  sập,   tắp,  thắn)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4 Luyện đọc và giải câu đố

    a.   Lúc vươn cổ                                     b. Mỏ xanh lông biếc

         Lúc rụt đầu                                           Trên cành lặng yên   

         Hễ đi đến đâu
 Bỗng vụt như tên

         Cõng nhà đi đó? 
  Lao mình bắt cá?

  ( Là con gì? ) .................................        ( Là chim gì? ) ............................                        

Bài 5: Luyện viết

                                                      TOÁN   (  11 / 3 / 2020 )

Bài 1: Cho các số 16, 9, 18, 14, 20, 19

A, Xếp các số theo thứ tự lớn dần:................................................

B, Xếp các số theo thứ tự giảm dần:.............................................

Bài 2 Đặt tính rồi tính 

12  +  3               11  +  6          5  +  13            17  -  5           18  -  2              10  - 8

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

Bài 3 Tính

13  +  2  =  ……….                  18  -  5  = ………….                15  -  3  +  2  = ………..

13  +  6  = ……….                    16  -  5  = ………….                 13  +  5  -  2 = ………..

Bài 4 Nối phép tính với kết quả đúng

 


                          13                   16                 17              18

Bài 5 Viết số thích hợp vào ô trống


Bài 6. Nhà Hà có 18 quả trứng bị vỡ 7 quả. Hỏi nhà Hà còn lại bao nhiêu quả trứng?

	
	
	
	
	


TIẾNG VIỆT

Bài 1: Nối chữ chữ với chữ để thành câu thích hợp





Bài 2: Điền vào chỗ chấm

A, c/ k/ qu:  bánh .......uốn;    xem .........ịch;  ..........uống lá;  xung ........anh

B, ch/ tr:     buổi .........iều;     .......ực nhật;        .........ăng dây

C, ăn/ ăng:  chiếc kh..........;   tr..............  tinh,   lành l.............

                     .              
Bài 3: Tìm và viết lại 2 từ có tiếng chứa vần:
ăp:........................................................................................................................

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu hoàn chỉnh

A, Em là học sinh.........................................

b, Cây bưởi ..........................................................

c, Chiếc bút mực của em.................................

d, ...........................rất yêu quý em.

Bài 4: Luyện đọc.

                                                      Mùa nhãn

     Nhà tôi có một cây nhãn rất sai quả. Bỗng một hôm, tôi thấy trên các chùm quả, những con bọ xít nhỏ bằng vảy ốc vặn, đứng im thít. Chúng cắm vòi vào những cuống nhãn con, ra sức hút nhựa. Rất nhiều quả nhãn vì chúng mà bị thui chột.

Bài 5: Luyện viết.

TOÁN   (  12 / 3 / 2020 )

Bài 1: Đọc và viết các số sau

· Mười: ...................                             17: ................................

· Mười ba: .............                              16: ...................................

· Mười chín :..........                              19: ...................................

· Mười hai:...............
                 11:...................................  

Bài 2 : Điền chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm  :

a) Mỗi con trâu có……. cái chân , có ……. cái tai và …… cái đuôi 

b) Mỗi con gà có …….. cái chân , …… đôi cánh và …… cái mỏ 

c) Số chân của mỗi con trâu ………..số chân của mỗi con gà là ……. chân 

D,Em có tất cả …… ngón tay và …… ngón chân .Số ngón tay ……… số ngón chân của em.
Bài 3: Đặt tính rồi tính

   5 +  5                             14 + 2                  17 - 7               10 -  10

   4 + 3
               6 + 13                 15 - 5                18 -   3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

Bài 4: Tính

17 – 6 = ........                       14 + 1 = .......
                       15 – 5 – 5 = ..........         

18 – 5 =.........
                 3 + 13 =..........                             14 + 1 + 3 =..........

 6 – 5 =  .........                        9 + 0 =.......                                  8 – 3 +  4 = .........

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

	         
	1...
	
	..4
	
	7
	
	1...
	
	1...
	
	..8
	
	7
	
	

	              
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	              
	+
	
	-
	
	-
	
	

	
	   3
	
	    2
	
	...
	
	    4
	
	   5
	
	    2
	
	...
	
	

	
	.. 9
	
	 16
	
	19
	
	... 5
	
	.. 6
	
	 16
	
	14
	
	


Bài6:Hình bên có 

.............. hình vuông                               
............. hình tam giác

.................. đoạn thẳng

TIẾNG VIỆT

Bài 1: Khoanh tròn vào tiếng  khác các tiếng còn lại 

a) mắc            chắc                thất               rắc               nhắc 

b) lục              sức                  ngục                cục              mục 

c) gấc            tấc                     tắc               nấc                 bấc 

Bài 2: Gạch dưới chữ viết sai và viết lại cho đúng

 bức chanh,    trời lắng,    ướt mơ ,    cuốn xách,   dạp hát

Mẫu: bức tranh, .....................................................................................................................

Bài 4: Xếp thành câu ( Chú ý đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm)

A, được đi / mùa hè / tắm biển / em

....................................................................................................................................

B, mặt trời / phía / mọc / đằng đông

..................................................................................................................................

Bài : Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm sau đó chép lại vào vở ô li.

A, Nói thì dê, làm thì khó.

B, Ăn qua nhớ ke trồng cây.

C, Kiến tha lâu cung đầy tô.
D, Tho the như tre lên ba.

Bài 5: Luyện viết

TOÁN   (  13 / 3 / 2020 )

Bài 1 Cho các số : 19  ,15  , 18  , 16  ,  14  ,  12  ,  17. Trong các số đã cho 
    -Số lớn nhất là :……..                   – Số nhỏ nhất là :…….

    - Viết các số theo thứ tự tăng dần :…………………………………………

Bài 2 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

*Số mười ba viết là :

a.  11                 b  .  12                    c.  13                   d  .  103

*Số 15 đọc là :

a.  Mười năm          b .  mười lăm         c . Năm mươi        d. Lăm mươi

Bài 3 Đúng ghi đ , sai ghi s
Số 10 là số nhỏ nhất có hai chữ số          - Số liền trước của 17 là 16

Số 16 gồm 6 chục và 1 đơn vị                 - Số 18 là số liền trước của số 19

Số liền sau của 17 là 18                           - Số 17 là số liền sau của số 16

Bài 4 : Đặt tính rồi tính :

16 + 3             15 - 2           19- 4             13 + 5               17 -5               18 +1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5. Hãy điền dấu <,> =, thích hợp vào ô trống:


  14- 2         12 -2                  18 -4          19 - 4                
 19 - 5          14 +3             


                  

  16 +3         15 +4               16 +2         13  +4                    17 - 2           19 -8                          

Bài 6 Tính :

11 + 5 + 2 =……                     14 + 3 + 2 =…….                      19 - 5 - 4 =…….                       

12+ 4 + 2 =…….                      17- 3 + 3 =……..                     18 - 6 + 5 =……..                             

                                                                                       A


Bài 7  Hình bên có :                                                                    
 .. ...đoạn thẳng .                                                                                                              

.......hình tam giác.

                                                                                      

TIẾNG VIỆT
I. Đọc nhiều lần đoạn văn sau

          Chiều qua , Lan nhận được thư của bố .Trong thư bố dặn dò hai chị em Lan rất nhiều điều .nhưng Lan nhớ nhất lời bố dặn riêng em ở cuối thư : “Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn để khi bố về , bố con mình có cam ngọt ăn nhé” .

II.Dựa vào nội dung đoạn văn trên hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng :

a.Chiều qua Lan nhận được gì ?  

      Lan nhận được quà của bố .          

      Lan nhận được thư của bố .        

      Lan nhận được thư của mẹ .       
b. Bố dặn dò Lan điều gì?

         Con nhớ học bài

         Con nhớ chăm bón cây bưởi ở đầu vườn

          Con nhớ chăm bón cây cam ở đầu vườn

III. Làm bài tập sau

1. Điền vào chỗ chấm

a. d / r hay gi

Mẹ đang …….án đậu                                          Mèo bắt……án.

Bé …….án giấy                                                      Trời mưa ……ào.

b. tranh hay chanh
       vắt ……………..                     bức …………                ……………tài

 2. Xếp các từ sau thành câu : rửa bát   , em   , sạch sẽ , giúp mẹ

…………………………………………………………………………………………..

3. Luyện viết:

TOÁN   (  14 / 3 / 2020 )

Bài 1 Viết các số:  19  ,  15  ,  17  ,  12  ,  10

a. Theo thứ tự tăng dần..........................................................................

b. Theo thứ tự giảm dần:.......................................................................

Bài 2 Đặt tính rồi tính

2  +  15           3  +  14             6  +  12              18  -  7           19  - 6        17  -  2

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 3  Tính

14  +  5  -  6  = ........             12  +  3  -  4 = ...........                11  +  8  -  7 =........

17  -  4  +  2  = .........             15  - 3  +  2 = ...........                 19  -  5   + 4 = .......

Bài 4

	Số liền trước
	Số đã biết
	Số liền sau

	.......
	13
	........

	.......
	14
	........

	11
	.......
	........

	........
	........
	12

	18
	.........
	..........


Bài 5 Viết phép tính thích hợp

a. Lan có       :   14 bút chì                              b.  Nam có :   10 cái kẹo

     Mai có       :      5 bút chì                                 Nam cho em:  5 cái kẹo

    Cả hai bạn:...... bút chì?                                   Nam còn:  ...... cái kẹo?


Bài 6 Viết 8 phép tính có kết quả bằng 10

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TIẾNG VIỆT

I. Đọc nhiều lần mẩu chuyện sau

Gấu con chia quà

      Gấu con được bác voi cho một giỏ táo

      Về nhà, gấu con chọn những quả táo thơm nhất biếu bố mẹ. Còn lại hai quả, gấu con lấy quả to hơn đưa cho em. Gấu em vui, gấu con cũng vui theo,

II.Dựa vào nội dung câu chuyện trên khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

1. Ai cho gấu con giỏ táo?

         a. Bác voi                        b.  gấu mẹ                    c.  gấu bố

2. Gấu con chia táo cho những ai?

         a. Bác voi, bố mẹ

         b. Bố mẹ, gấu em

         c. Gấu em, bác voi

II. Làm bài tập

1 Điền vào chỗ chấm 

a, g hay gh : 

.......ói bánh chưng            làm mứt ......ừng             lau bàn ......ế  

b. ng hay ngh
.......ắm trăng                      ......e nhạc                 cười ........iêng ngả  

2. Gạch chân dưới những chữ viết đúng

bút trì ,              cuộn chỉ   ,        bức tranh      ,      cái chống 

con nghan          con nghé         nhảy dai              bàn tai

3. Luyện viết
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thắt lại chiếc nơ








Răng cá mập





rất sắc
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Giọt sương





Gấu đi





lặc lè








no nê








nứt nẻ








Ăn uống 





long lanh





Mặt đất
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